
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC  

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH V  THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO V  DU LỊCH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH CAO BẰNG 
 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1
 (02 TTHC)  

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

 LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH V  THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (02 TTHC) 

1 Thủ tục cấp giấy 

xác nhận thông 

báo phát hành trò 

chơi điện tử G2, 

G3, G4 trên mạng 

(1.004508) 

 

 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Cao Bằng; 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

phường 

- Trực tiếp;  

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không 

 

 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng;  

- Công văn số 48/CP-KGVX 

ngày 24 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ đính chính Nghị định 

số 147/2024/NĐ-CP ngày ngày 

09 tháng 11 năm 2024 của Chính 

phủ quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng; 

 - Nghị định số 116/2026/NĐ-CP 

- Sửa đổi: 

Trình tự 

thực hiện; 

căn cứ 

pháp lý. 

- Đã cắt 

giảm thời 

hạn giải 

quyết 

TTHC từ 

10 ngày 

xuống 07 

ngày. 

 

                                           
1
 Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 



2 

 

 

 

ngày 02 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định có quy 

định thủ tục hành chính liên 

quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 
2 Sửa đổi, bổ sung 

giấy xác nhận 

thông báo phát 

hành trò chơi điện 

tử G2, G3, G4 

trên mạng 

(2.002739) 

 

04 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Cao Bằng;  

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã, 

phường. 

- Trực tiếp;  

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

Không 

 

 

- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định có quy 

định thủ tục hành chính liên 

quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Sửa đổi: 

Trình tự 

thực hiện; 

căn cứ 

pháp lý. 

- Đã cắt 

giảm 

thời hạn 

giải 

quyết từ 

05 ngày 

làm việc 

xuống 04 

ngày làm 

việc. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH BỊ BÃI BỎ (05 TTHC)  
 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC)  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2.001087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử tổng 

hợp  

- Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử, lĩnh vực báo chí, 

lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh 

vực thông tin đối ngoại thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử  thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

-  Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

 

 

2 

 

 

1.001988 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên mạng 

- Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

- Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử  thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  



4 

 

 

 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính trong phạm vi tỉnh Cao Bằng. 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

3 

 

 

2.002740 

 

 

Cấp lại giấy xác nhận thông 

báo phát hành trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên mạng 

- Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính trong phạm vi tỉnh Cao Bằng. 

 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử  thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

  

-  Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 



5 

 

 

 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

 

 

4 

 

 

2.002774 

 

 

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận 

thông báo cung cấp dịch vụ 

mạng xã hội 

- Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực báo chí, lĩnh vực phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử, lĩnh vực xuất 

bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền 

giải của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Cao Bằng.  

- Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử  thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)  

5 

 

1.013795 

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng 

- Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 

trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 

- Quyết định số 821/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Phát thanh truyền hình và thông tin 

điện tử  thuộc phạm vi chức năng quản 



6 

 

 

 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh 

Cao Bằng. 

 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định có quy định thủ tục hành chính liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 
Tổng số TTHC công bố:  07 TTHC 

Trong đó:   TTHC 

TTHC sửa đổi, bổ sung: 
Cấp tỉnh 02 TTHC 
Cấp xã 0 TTHC 

TTHC bị bãi bỏ: 
Cấp tỉnh 04 TTHC 
Cấp xã 01 TTHC 

Cụ thể:     

- Số TTHC thực hiện trực tiếp:  02 TTHC 

- Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích:  02 TTHC 

- Số TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến:  02 TTHC 

- Số TTHC cắt giảm thời hạn thời gian giải quyết:  02 TTHC 
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